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	Văn bản quy phạm pháp luật chung điều chỉnh về điều kiện đầu tư kinh doanh
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	5. 
	Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (ban hành ngày 26/11/2014; có hiệu lực từ ngày 1/7/2016)
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	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	II
	Văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

	14. 
	Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 (ban hành ngày 17/11/2010, có hiệu lực từ 01/7/2011)
	Điều 35
	
	
	

	15. 
	
	Đièu 40
	
	
	

	16. 
	
	Điều 53
	
	
	

	17. 
	Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 (ban hành ngày 21/6/2012, có hiệu lực từ 01/01/2013) 
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	Điều 4
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	Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ  quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (có hiệu lực từ 15/2/2015)
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	43. 
	
	Điều 9
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	Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ 01/4/2015)
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	Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ 01/4/2015)
	Điều 9
	
	
	

	46. 
	
	Điều 13
	
	
	

	47. 
	Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật khoáng sản (có hiệu lực từ 15/1/2017)
	Điều 26
	
	
	

	48. 
	Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn (có hiệu lực từ 01/7/2016)
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	Điều 11
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	Nghi định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ (có hiệu lực từ 01/7/2015)
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	Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 (có hiệu lực từ 01/7/2014)
	Điều 5a
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	Điều 10
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	Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất (có hiệu lực ngày 01/7/2014)
	Điều 20
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	Văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế
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	Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp quy và thời hạn của bản đăng ký công bố hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn.
	Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 về hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
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	Điều 15
	Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn đối với sức khỏe con người và môi trường theo quy định của Chính phủ.
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	Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp quy và thời hạn của bản đăng ký công bố hợp quy đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
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	Chính phủ quy định cụ thể đối tượng không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
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	Mục 1 Chương III
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	Mục 1 Chương IV
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	Điều 69


	Chính phủ quy định chi Tiết việc kinh doanh thuốc cổ truyền và quản lý thuốc cổ truyền nhập khẩu vào Việt Nam.
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	Điều 70
	Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Điều kiện chế biến, bào chế và quản lý thuốc cổ truyền quy định tại Điều này.
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	Điều kiện thành lập và nội dung hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
	Nghị định 109/2016/NĐ-CP
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	Điều 29
	Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điều kiện, thủ tục và trình tự công nhận cơ sở xét nghiệm HIV được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính.
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	Luật hoạt động chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 (ban hành ngày 03/6/2008; có hiệu lực từ 01/01/2009)
	Điều 8
	
	Nghị định 03/2011/NĐ-CP quy định chi tiết Luật hoạt động chữ thập đỏ

Thông tư số 30/2014/TT-BYT quy định về hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo
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	Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 (ban hành ngày 23/11/2009; có hiệu lực từ 01/01/2011)
	Điều 18, 19, 20
	
	Nghị định số 87/2011/NĐ-CP;
Nghị định số 109/2016/NĐ-CP;
Thông tư số 30/2014/TT-BYT quy định về hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo;
Thông tư số 07/2015/TT-BYT quy định về áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh
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	Điều 21
	Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị và thẩm quyền cho phép khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
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	Điều 23
	Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về tiêu chí để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.
	
	

	83. 
	
	Điều 42
	Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép hoạt động quy định tại Điều này đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền quản lý.
	
	

	84. 
	
	Điều 51
	Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
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	Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh..
	
	

	86. 
	Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác số 75/2006/QH11 (ban hành ngày 29/11/2006; có hiệu lực từ 01/7/2007)
	Điều 14
	
	Nghị định 118/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2008/NĐ-CP ngày 29/04/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người;
Quyết định 35/2007/QĐ-BYT

05/10/2007Ban hành "Quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đối với cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến"
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	Điều kiện đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người


	 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; điều kiện của cơ sở y tế lấy, ghép mô; trình tự, thủ tục cho phép cơ sở y tế lấy, ghép bộ phận cơ thể người, cơ sở y tế lấy, ghép mô hoạt động
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	Điều 19
	Khoản 2: Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá bán tối thiểu đối với thuốc lá điếu tiêu thụ tại Việt Nam.

Khoản 3: Chính phủ quy định cụ thể việc cấp giấy phép mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá; sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá quy định tại khoản 1 Điều này.
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	Nghị định 98/2016/NĐ-CP)
	

	127. 
	
	Điều 13
	
	
	

	128. 
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	Điều 3
	
	
	

	133. 
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	Điều 7

Điều 8
	
	
	

	160. 
	Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (có hiệu lực từ 15/10/2014)
	Điều 4
Điều 5
Điều 6
	
	
	

	161. 
	Thông tư số 16/2014/TT-BYT ngày 22/5/2014 Hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình (có hiệu lực từ 15/7/2014)
	Điều 6

Điều 7

Điều 14

Điều 15
	
	
	

	162. 
	Thông tư  33/2016/TT-BYT ngày 19/09/2016 Quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện (có hiệu lực từ 03/11/2016)
	Điều 6
	
	
	

	163. 
	Thông tư số 47/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có hiệu lực từ 01/3/2017)
	Điều 6
Điều 10
Điều 14
Điều 18
Phụ lục II
	
	
	

	164. 
	Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên (có hiệu lực từ 01/07/2017)
	Điều 3
	
	
	

	165. 
	Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 quy định việc quản lý, sử dụng xe ô tô cứu thương (có hiệu lực từ 15/9/2017)
	Điều 2
	
	
	

	166. 
	Thông tư số 32/2017/TT-BYT ngày 28/7/2017 Quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế (có hiệu lực từ 15/9/2017)
	Điều 2
	
	
	

	167. 
	Thông tư số 43/2011/TT-BYT ngày 05/12/2011 quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm liên quan đến tác nhân gây bệnh truyền nhiễm và điều kiện của cơ sở quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm chứa chất lây nhiễm loại A (có hiệu lực từ 20/1/2012)
	Điều 14
	
	
	

	168. 
	Quyết định số 3616/2004/QĐ-BYT ngày 14/10/2004 Ban hành quy định vệ sinh an toàn đối với thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ (có hiệu lực từ 24/11/2004)
	Chương II,

Chương III
	
	
	

	169. 
	Quyết định số 4282/2004/QĐ-BYT ngày 01/12/2004 quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với cơ sở sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 
	 Chương II
	
	
	

	170. 
	Quyết định số 11/2005/QĐ-BYT 25/3/2005 Ban hành “Quy định về hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào” (có hiệu lực từ 27/4/2005)
	Điều 4
	
	
	

	171. 
	Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT 20/12/2005 Ban hành "Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm" (có hiệu lực từ 21/01/2006)
	Chương II 
	
	
	

	172. 
	 Quyết định số 35/2007/QĐ-BYT ngày 05/10/2007 Ban hành "Quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đối với cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến" (có hiệu lực từ 09/11/2007)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	173. 
	Quyết định số 08/2008/QĐ-BYT ngày 14/02/2008 ban hành quy định về điều kiện đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và trình tự, thủ tục cho phép cơ sở y tế hoạt động (có hiệu lực từ 21/3/2008)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	174. 
	Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 Ban hành Quy chế bệnh viện (có hiệu lực từ 01/01/1998)
	Nhiều nội dung 
	
	
	Hiện nay Quyết định này đã hết hiệu lực một phần

	175. 
	Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT ngày 14/11/2006 Ban hành Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế (có hiệu lực từ 28/12/2006)
	Điều 5
Điều 6

	
	
	Phụ lục kèm theo

	IV
	Văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

	176. 
	Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 (ban hành ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/05/2013)
	Điều 14
Điều 54
	
	
	

	177. 
	Luật Việc làm số 38/2013/QH13 (ban hành ngày 16/11/2013, có hiệu lực từ 01/01/2015)
	Điều 31 
	
	
	

	178. 
	
	Chương V
	
	
	

	179. 
	Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13  (ban hành ngày 25/6/2015, có hiệu lực từ 01/7/2016)
	Điều 14
	
	
	

	180. 
	
	Điều 31
	
	
	

	181. 
	Luật sửa đổi một số điều của Luật phòng, chống ma túy (ban hành ngày 03/6/2008, có hiệu lực từ 01/01/2009)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	182. 
	Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH 11 (ban hành ngày 29/11/2006, có hiệu lực từ 01/7/2007)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	183. 
	Luật trẻ em số 102/2016/QH13 (ban hành ngày 05/4/2016, có hiệu lực từ ngày 01/6/2017)
	Điều 93
	
	
	

	184. 
	Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 (ban hành ngày 27/11/2014, có hiệu lực từ 01/7/2015)
	Điều 18

Khoản 3 Điều 48

Điều 66
	
	
	

	185. 
	Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực từ 01/7/2015)
	Chương III
	
	
	

	186. 
	Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017)
	Khoản 3 Điều 34; Điều 35; Khoản 1,2 Điều 36
	
	
	

	187. 
	Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (có hiệu lực từ ngày 15/7/2014)
	Chương II
	
	
	

	188. 
	Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	189. 
	Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (có hiệu lực từ ngày 23/12/2003)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	190. 
	Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (có hiệu lực từ ngày 02/12/2011)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	191. 
	Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 29/8/2007)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	192. 
	Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (có hiệu lực từ ngày 15/5/2015)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	193. 
	Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	194. 
	Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực từ ngày 14/10/2016)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	195. 
	Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (có hiệu lực từ ngày 15/7/2013)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	196. 
	Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 hướng dẫn Luật người cao tuổi (có hiệu lực từ ngày 01/3/2011)
	Điều 8, Điều 9, Điều 10
	
	
	

	197. 
	Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15/5/2018)
	Chương II
	
	
	

	198. 
	Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (có hiệu lực từ ngày 01/9/2015)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	199. 
	Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (có hiệu lực từ ngày 18/2/2013)
	Chương II
	
	
	

	200. 
	Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (có hiệu lực từ ngày 01/3/2014)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	201. 
	Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (có hiệu lực từ ngày 01/3/2012)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	202. 
	Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (có hiệu lực từ ngày 10/4/2015)
	Điều 3, 4, 5 và 6
	
	
	

	203. 
	Thông tư số 40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động (có hiệu lực từ ngày 01/2/2015)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	204. 
	Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 07/11/2007)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	205. 
	Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 20/8/2007)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	

	206. 
	Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài” (có hiệu lực từ ngày 20/8/2007)
	Toàn bộ văn bản
	
	
	


(�) Hệ dữ liệu chỉ bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật tính đến ngày 01/4/2018 và sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới (nếu có)
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